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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ LAI CHÂU


Số:        /BC-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Lai Châu, ngày     tháng 11 năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; 
Căn cứ Công văn số 3284/UBND-TH ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

UBND thành phố Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách nhà nước, như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
I. TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRUNG HẠN 
- Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 552.012 triệu đồng. (Trong đó vốn tỉnh quản lý là 156.739 triệu đồng; nguồn vốn thành phố quản lý 395.273 triệu đồng), trong đó:
+ Nguồn ngân sách trung ương (tỉnh quản lý): 100.000 triệu đồng.
+ Nguồn ngân sách địa phương (tỉnh quản lý): 56.739 triệu đồng.
+ Nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác: 250.000 triệu đồng.
+ Nguồn xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác: 102.954 triệu đồng

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết thực hiện chương trình MTQG XDNTM: 650 triệu đồng.
+ Nguồn vốn chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước tỉnh bổ sung: 269 triệu đồng.

+ Nguồn tỉnh bổ sung thực hiện đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá tập trung: 22.400 triệu đồng
+ Nguồn tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố thực hiện NQ59: 3.000 triệu đồng.

+ Nguồn tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập: 14.000 triệu đồng.

+ Nguồn tăng thu ngân sách thành phố: 2.000 triệu đồng.

- Tổng số dự án được bố trí kế hoạch vốn trong giai đoạn 2021-2025 là 46 dự án,(03 dự án nhóm B, 43 dự án nhóm C) trong đó:
+ Số dự án tiếp chi 14 dự án. 

+ Số dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 7 dự án.

+ Số dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 là 25 dự án 
- Tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 được bố trí cho 9 lĩnh vực với 44 dự án, cụ thể:
+ Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 12 dự án, kế hoạch vốn: 107.399 trđ
+ Lĩnh vực thuỷ lợi: 10 dự án; kế hoạch vốn: 80.661 trđ
+ Lĩnh vực giao thông: 7 dự án; kế hoạch vốn: 191.313 trđ
+ Lĩnh vực HTKT: 7 dự án; kế hoạch vốn: 52.777 trđ
+ Lĩnh vực cấp thoát nước: 2 dự án; kế hoạch vốn: 100.202 trđ
+ Lĩnh vực Quản lý nhà nước: 02 dự án; kế hoạch vốn: 7.200 trđ
+ Lĩnh vực y tế: 01 dự án; kế hoạch vốn: 6.000 trđ
+ Dự án Bồi thường: 02 dự án; kế hoạch vốn: 920 trđ
+ Lĩnh vực Thương mại: 01 dự án; kế hoạch vốn: 3.000 trđ
+ Lĩnh vực văn hoá: 01 dự án; kế hoạch vốn: 500 trđ
+ Dự phòng: 2.040 triệu đồng.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Tình hình thực hiện 

- Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 552.012 triệu đồng; Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 372.334 triệu đồng, cụ thể:
a) Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 100.000 triệu đồng đã được giao là 100.000 triệu đồng; Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 100.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 100.000 triệu đồng đã được giao là 100.000 triệu đồng; Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 100.000 triệu đồng.
b) Nguồn vốn tỉnh quản lý
- Kế hoạch vốn đầu tư công trung 2021-2025 là 56.738 triệu đồng; Ước giải ngân đến 31/12/2025 là 43.115 triệu đồng, cụ thể:
+ Nguồn vốn Trung ương cân đối ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 56.523 triệu đồng; giải ngân là 42.900 triệu đồng.
 + Nguồn vốn thu xổ số kiến thiết: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 99 triệu đồng; Kế hoạch vốn đã giao 99 triệu đồng; Giải ngân kế hoạch vốn là 99 triệu đồng.
+ Nguồn xây dựng cơ bản tập trung: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 117 triệu đồng; Giải ngân kế hoạch vốn là 117 triệu đồng.
c) Nguồn vốn thành phố quản lý
- Kế hoạch vốn đầu tư công trung 2021-2025 là 395.273 triệu đồng; Ước giải ngân kế hoạch vốn đến 31/12/2025 là 229.219 triệu đồng, cụ thể:
+ Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn thu hợp pháp khác(bao gồm cả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi): Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 250.000 triệu đồng; Ước giải ngân đến hết 31/12/2025 là 158.199 triệu đồng (trong đó 9.119 triệu đồng là nguồn tăng thu, tiết kiệm chi)
 + Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn thu hợp pháp khác: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 102.954 triệu đồng; ước giải ngân kế hoạch vốn đến 31/01/2026 là 100.063 triệu đồng (năm 2024 vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng dự kiến không giải ngân hết nguồn vốn được giao).
+ Nguồn vốn thu XSKT thực hiện CTMTQG XDNTM (tỉnh bổ sung cho NSTP): Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 650 triệu đồng; giải ngân là 650 triệu đồng.
+ Nguồn vốn chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước tỉnh bổ sung: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vốn đã giao là 269 triệu đồng; Giải ngân kế hoạch vốn là 269 triệu đồng.
+ Nguồn vốn thực hiện đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá tập trung: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 22.400 triệu đồng; ước giải ngân đến 31/01/2026 giải ngân là 21.454 triệu đồng.
+ Nguồn vốn tỉnh bổ sung thực hiện NQ59: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 3.000 triệu đồng; Giải ngân là 2.858 triệu đồng.

+ Nguồn vốn tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 14.000 triệu đồng; Giải ngân Kế hoạch vốn là 13.775 triệu đồng.
+ Nguồn tăng thu ngân sách thành phố: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.000 triệu đồng; giải ngân là 1.952 triệu đồng.
2. Tình hình nợ đọng xây dựng đến thời điểm báo cáo

Số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn tỉnh quản lý của 1 dự án đến thời điểm hiện tại là 310 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Một số kết quả đạt được

a) Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công, giao kế hoạch vốn được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công; các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ đảm bảo đúng quy định, nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, ưu tiên vốn thực hiện các các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố và các chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của Tỉnh, thành phố để thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

b) Kế hoạch đầu tư được lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải, việc nợ vốn đầu tư được xử lý kịp thời, không để nợ đọng kéo dài; công tác phân bổ vốn đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ theo quy định.


Hằng năm, căn cứ vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thành phố phê duyệt; căn cứ Nghị quyết của HĐND về phân bổ Kế hoạch đầu tư công hằng năm, UBND thành phố ban hành Quyết định giao Kế hoạch đầu tư công hằng năm và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 


Việc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư công đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.
c) Chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đầu tư công từ khâu lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện tốt công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện dự án; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Công tác quản lý vốn đầu tư, tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư được thực hiện đảm bảo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, tổ chức nghiệm thu, thanh toán giải ngân vốn đầu tư đúng quy định. Tiến độ thi công các dự án cơ bản đảm bảo; chỉ đạo tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, chất lượng vật tư các công trình. Các công trình hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
d) Đầu tư công đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần xây dựng đô thị thành phố diện mạo mới khang trang hơn. Kết quả đạt được của một số ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:
- Về lĩnh vực Giao thông: Trong giai đoạn đã hoàn thành 2 dự án; đã khởi công mới 03 dự án, bàn giao đưa vào sử dụng 3 dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị năng lực tăng thêm hơn 10 km, tạo mặt bằng cấp đất 1,9ha. Dự kiến khi các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, cải thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông đi lại, hoạt động sản xuất của nhân dân thành phố và các vùng lân cận. Đặc biệt một số tuyến đường lớn có ý nghĩa mở rộng, phát triển khu dân cư (Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 phường Quyết Thắng); tuyến đường rút ngắn khoảng cách và kết nối giữa Sùng phài cao, Sùng Phài thấp, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa 2 vùng đồng thời thuận lợi cho nhân dân trong các hoạt động chung của xã (Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài)…
- Lĩnh vực thủy lợi: Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 3 dự án kênh, đập thủy lợi, ao nuôi trồng thủy sản, đảm bảo năng lực tưới khoảng 100 ha đất canh tác; 01 dự án đang thực hiện dự kiến 2024 hoàn thành với gần 5,1km kênh đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 94ha. 
- Về hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 03 dự án, trong đó 02 dự án đầu tư chỉnh trang đô thị cải tạo lát mới, thay thế 2.710m2 vỉa hè trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố và nâng cấp, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng trên một số tuyến đường chính bằng bóng đèn Led tiết kiệm năng lượng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo mỹ quan đô thị…; Khu Lâm viên thành phố hoàn thành rộng 19ha đã tạo cảnh quan hình thành khu du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần cho nhân dân. 
- Lĩnh vực Thương mại, văn hoá: Hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 01 dự án mở rộng, nâng cấp Chợ San Thàng; 01 nhà văn hoá có diện tích 130m2 ... phục vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu sinh hoạt văn hoá cộng đồng dân cư xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển chung kinh tế - xã hội thành phố.

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 06 dự án xây dựng, mở rộng trường lớp học các cấp mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố; với hơn 72 phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn và hơn 7.694m2 diện tích sử dụng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn các cấp, nâng cao chất lượng, môi trường giáo dục – đào tạo.
- Các công trình quản lý nhà nước: Hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 02 dự án xây dựng trụ sở, phường Đoàn kết với 476m2 sàn sử dụng; 01 phòng truyền thống đảng bộ thành phố góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước.  
- Y tế: Hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 01 dự án trạm y tế San Thàng với 12 phòng, diện tích sàn 502m2, dần hoàn thiện cơ sở y tế đảm bảo tiêu chí quốc gia về y tế xã.
e) Tác động tới việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Việc đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong giai đoạn 2021-2025, đã đạt được mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết, Đề án, kế hoạch, Quy hoạch đã được các cấp phê duyệt; Kinh tế - Xã hội của thành phố phát triển thực hiện gắn với xây dựng và củng cố tiềm lực Quốc phòng, An ninh; dần thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị theo tiêu chí đô thị loại II. Các công trình đầu tư lĩnh vực giáo dục đã thực hiện đạt mục tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong giai đoạn 2021-2025; quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp học, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất của các trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; ..... Các công trình sau đầu tư đã phát huy hiệu quả sử dụng đạt mục tiêu đề ra, đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp. Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% tuyến đường chính, 95% ngõ hẻm được lắp điện chiếu sáng; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 100% dân số nội thị, 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. 
2. Một số khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn
- Do giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn sau hậu Covid nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực cho đầu tư còn hạn chế. Nhu cầu đầu tư lớn, nguồn vốn đầu tư có hạn, nên khó khăn cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công.
- Cơ chế chính sách thay đổi (Luật đất đai mới ban hành có hiệu lực từ ngày 1/8/2024); dẫn theo các quy định về đơn giá bồi thường về cây trồng vật nuôi, Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cũng phải thay đổi, tuy nhiên tỉnh còn ban hành chậm, muộn đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ về bồi thường, GPMB tại địa phương.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách. Việc triển khai thủ tục giải phóng mặt bằng và xin giao đất theo các quy định hiện hành mất nhiều thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện của dự án. 
- Nguồn vốn đầu tư cho Thành phố Lai Châu chủ yếu phụ thuộc vào Tỉnh cân đối, bổ sung. Nguồn thu sử dụng đất không đạt kế hoạch đề ra dẫn đến các dự án có tổng mức đầu tư lớn phải kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng lớn tiến độ thi công, chậm đưa công trình vào khai thác, chậm phát huy hiệu quả đầu tư.
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUNG HẠN ĐỐI VỚI 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 



* VỀ CÔNG TÁC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

1. Kế hoạch vốn và giải ngân nguồn ngân sách trung ương
a) Tổng kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Trung ương giao là 71.691 triệu đồng, (trong đó vốn đầu tư 38.522 triệu đồng; vốn sự nghiệp 33.169 triệu đồng); cụ thể từng chương trình như sau:
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi 46.841 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư 26.166 triệu đồng; vốn sự nghiệp 20.675 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 5.981 triệu đồng, (trong đó vốn sự nghiệp: 5.981 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 18.869 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư 12.356 triệu đồng; vốn sự nghiệp 6.513 triệu đồng).
b) Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021-2024 là 51.011 triệu đồng, đạt 83,5% kế hoạch, cụ thể như sau: 
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi: 31.397 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao (trong đó vốn đầu tư: 18.752 triệu đồng; vốn sự nghiệp 12.645 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 4.231 triệu đồng, đạt 100 % kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao (trong đó vốn sự nghiệp 4.231 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 14.725 triệu đồng, đạt 81,6% kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao (trong đó vốn đầu tư 9.044 triệu đồng; vốn sự nghiệp 5.681 triệu đồng).

2. Vốn đối ứng và huy động nguồn lực thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

a) Vốn đối ứng (ngân sách địa phương)

- Vốn đầu tư: Ngân sách địa phương chưa bố trí được vốn đối ứng

- Vốn sự nghiệp: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là 5.452 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh 5.452 triệu đồng; ngân sách huyện 0 triệu đồng).
b) Huy động khác:  366 triệu đồng, trong đó:
Đóng góp của người dân cả hiện vật, sức lao động của người dân tham gia được quy đổi ra tiền để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 366 triệu đồng.


* ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN.

1. Đánh giá chung về những kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

a) Những đóng góp của chương trình mục tiêu quốc gia vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Việc triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới từng bước thay đổi diện mạo nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bền vững; thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với mức bình quân của thành phố. 
b) Kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

- Đến nay Xã Sùng Phài đạt 11/19 tiêu chí gồm các tiêu chí: 1. Quy hoạch; 2. Giao thông; 3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai; 4. Điện; 5. Trường học; 7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8. Thông tin và truyền thông; 12. Lao Động; 14. Giáo dục và đào tạo; 15.Y tế; 16.Văn hóa. 

- Đến nay xã San Thàng đánh giá theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao đạt 13/19 tiêu chí gồm các tiêu chí: 3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai; 4. Điện; 5; Giáo dục; 7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8. Thông tin và Truyền thông; 9. Nhà ở dân cư; 10. Thu nhập; 11. Tỷ lệ nghèo đa chiều; 12. Lao Động; 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 15. Hành chính công; 16. Tiếp cận pháp luật; 18. Chất lượng môi trường sống. 

Chương trình giảm nghèo bền vững: 

UBND thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác giảm nghèo, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Các chính sách về đào tạo, học nghề, vốn vay, việc làm, giáo dục, y tế đối với người nghèo, cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với đầu giai đoạn là 0,47% (từ 2,03% năm 2021 xuống còn 1,56% năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 0,49% (từ 1,84% năm 2021 xuống còn 1,35% năm 2023).
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 


UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (xã Sùng Phài), bước đầu đã hoàn thiện 04 nhà văn hoá; Các dự án cấp nước sinh hoạt đang thực hiện hoàn thiện cung cấp nước góp phần đảm bảo 100% tỷ lệ đồng bảo dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các tuyến đường được đầu tư kiên cố hoá góp phần đảm bảo tỷ lệ 100% bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hoá.

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


- Năm 2022 là năm đầu thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Trung ương và Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG, tuy nhiên việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn: Hệ thống văn bản nhiều nhưng một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị vừa làm vừa nghiên cứu nên khó tránh khỏi những lúng túng, cách thức tổ chức thực hiện chương trình còn chưa thống nhất dẫn đến nguồn vốn hàng năm không thực hiện được phải chuyển trả ngân sách. (Chương trình giảm nghèo bền vững: Đối với dự án 2: Do quy định về điều kiện thực hiện rất chặt chẽ, một số hộ dân có nhu cầu tham gia dự án nhưng ở thời điểm hiện tại chưa đủ điều kiện để thực hiện. Người dân có nhu cầu tự chọn con giống tại địa phương, việc này gặp khó khăn ở khâu thẩm định chất lượng con giống theo quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở, chất lượng con giống theo Luật Chăn nuôi năm 2019. Dự án 4: có hai nhóm đối tượng: Nhóm 1 (gồm người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo), hầu hết đã được đào tạo theo Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo theo Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi; nhóm 2 (người lao động có thu nhập thấp), hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể thế nào là “người lao động có thu nhập thấp”)
 
- Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, đặc biệt là xã Sùng Phài mới chia tách tuy nhiên nguồn lực thực hiện Chương trình trên địa bàn còn thấp vì vậy việc lựa chọn danh mục, ưu tiên đầu tư gặp khó khăn. 

- Hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện của Trung ương và địa phương còn nhiều, ban hành chậm, chưa đồng bộ, còn có vướng mắc nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

- Nguồn vốn đầu tư có tỷ lệ đối ứng cao gây khó khăn cho địa phương, khó thực hiện theo tỷ lệ. Tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 còn chậm so với yêu cầu, nhất là vốn sự nghiệp. Nhiều văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa rõ ràng khó hiểu khó thực hiện không phù hợp thực tế. Việc dẫn chiếu quá nhiều trong một văn bản dẫn đến khó khăn, lúng túng cho cán bộ và người dân đặc biệt là cán bộ cấp xã.
Phần thứ hai

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
1. Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019
2. Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;
3. Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lai Châu và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI; MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ TRONG TRUNG HẠN

1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Xây dựng thành phố Lai Châu phát triển theo hướng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế theo hướng mũi nhọn là thương mại - dịch vụ - du lịch; coi trọng phát triển công nghiệp - thủ công nghiệp và xây dựng; phát triển nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; gìn giữ bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị - xã hội ổn định. Xây dựng thành phố Lai Châu đạt đô thị loại II vào năm 2030. 
2. Mục tiêu, định hướng đầu tư trong trung hạn
Mục tiêu và định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với Luật đầu tư công; Luật ngân sách nhà nước; phù hợp các nguyên tắc tiêu chí của Trung ương, của Tỉnh. Trong đó, tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp để đưa công trình vào sử dụng, tập trung đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống thoát nước theo quy hoạch; quan tâm đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực địa giới hành chính mới mở rộng. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; xây dựng thành phố Lai Châu đảm bảo tiêu chí đô thị loại II. 

III. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN
1. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công và nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026-2030 của ngành, lĩnh vực và địa phương; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. 

2. Việc xác định các dự án đầu tư phải tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. 

3. Bố trí đủ vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia để đáp ứng mục tiêu của các chương trình. 

4. Mức vốn bố trí cho các dự án đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật trừ đi kế hoạch vốn đã được giao (bao gồm phần vốn còn lại thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến nay chưa bố trí). 

5. Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Dự án dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn; 

- Vốn đối ứng cho các dự án đầu tư từ ngân sách Trung ương; 

- Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030, dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2030; 

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030
Dự kiến tổng huy động vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030: 1.030.007 triệu đồng; trong đó phân bổ: 6 dự án chuyển tiếp hoàn thành giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch vốn 81.385 triệu đồng; 34 dự án khởi công mới kế hoạch vốn 898.100  triệu đồng; nguồn phân bổ sau là 50.522 triệu đồng. Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn tỉnh quản lý: 684.000 triệu đồng

- Nguồn ngân sách Trung ương: dự kiến thực hiện 03 dự án khởi công mới, kế hoạch vốn 650.000 triệu đồng.
- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: dự kiến thực hiện 01 công trình, kế hoạch vốn 34.000 triệu đồng.

2. Nguồn vốn thành phố quản lý: 315.907 triệu đồng

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: Kế hoạch vốn 116.000 triệu đồng.

+ 04 dự án đã phê duyệt chủ trương giai đoạn 2021-2025 chuyển sang khởi công mới giai đoạn 2026-2030 là 31.100 triệu đồng.

+ 06 dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 là 84.900 triệu đồng

- Nguồn thu sử dụng đất: Kế hoạch vốn 199.907 triệu đồng (2 dự án chuyển tiếp kế hoạch vốn là 50.285 triệu đồng; 12 dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 là 99.100 triệu đồng; Nguồn vốn dự kiến phân bổ sau là 50.522 triệu đồng).

3. Nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: kế hoạch vốn 30.100 triệu đồng, trong đó:
- Vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: dự kiến thực hiện 07 dự án, kế hoạch vốn 8.200 triệu đồng

- Vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: dự kiến thực hiện 05 dự án, kế hoạch vốn 13.400 triệu đồng

 (Có biểu dự kiến kế hoạch chi tiết kèm theo)

4. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các văn bản Nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư, nâng cao trách nhiệm trong quản lý đầu tư. Nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án ngay từ bước lập báo cáo, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; nâng cao chất lượng công tác tư vấn, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ dự án. Các dự án chỉ được thực hiện khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.
- Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công hằng năm cho từng dự án phải trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn và phần vốn. Bên cạnh đó việc giao kế hoạch vốn phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực hiện, khả năng giải ngân, tránh để nguồn vốn phải kéo dài sang năm sau. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng của các dự án.

- Kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng dự án được phê duyệt mà không có có khả năng cân đối, bố trí vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

- Triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường; bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện các dự án.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm triển khai hoàn thành các gói thầu theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. 
- Triển khai thực hiện các dự án ngay từ đầu năm, tổ chức đấu thầu các dự án khởi công mới theo đúng quy định; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đúng các quy định về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư kịp thời theo tiến độ và khối lượng thực hiện; yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công đảm  bảo yêu cầu về tiến độ. Tăng cường giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình.

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Tỉnh, Trung ương; tăng cường quản lý và thu ngân sách trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất, tổ chức đấu giá và thu tiền sử dụng đất kịp thời vào ngân sách nhà nước; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra trong quá trình đầu tư công; xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư (người đứng đầu) đối với hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; phát hiện chấn chỉnh những sai sót, xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư.

VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Việc đầu tư các công trình trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển đô thị theo các tiêu chí đô thị loại II.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của UBND thành phố báo cáo kỳ họp thứ ...., HĐND thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026./.
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